
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 5, ngõ Chợ Sáng, thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

24/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ PHÚC LAI THÀNH

0110727704

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, không bao gồm 
hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (Bán buôn rượu vang).
(Chỉ triển khai các hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều 
kiện về kinh doanh rượu và pháp luật khác có liên quan)

4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649(Chính)

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỐM SỨ PHÚC LAI THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC LAI THANH CERAMICS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC LAI THANH CERAMICS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987 805558  
Email: tiendatvietmy@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(không bao gồm hoạt động đấu giá độc lập) (Điều 28 Luật 
thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005)

8299

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản (Theo Điều 74 Luật 
Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13) - Dịch vụ quản lý 
bất động sản (Theo Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13) - Dịch vụ môi giới bất động sản (Theo Mục 2 
Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13) - Quản lý 
vận hành nhà chung cư (Theo Điều 105 Luật nhà ở số 
65/2014/QH13) (Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động 
sản, đấu giá quyền sử dụng đất) 

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
 (trừ tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, kiểm toán)

7020

16. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia. 
Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga, bán lẻ nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.
(Chỉ triển khai các hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều 
kiện về kinh doanh rượu và pháp luật khác có liên quan).

4723

22. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán trực tiếp 
nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà 
người sử dụng; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài 
cửa hàng)
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
của pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh thực hiện theo 
giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)).

4799
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1.000.000.000 VNĐ

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
(Điều 4 Nghịđịnh 10/2020/NĐ-CP)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh 
vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; (Điều 4, Điều 6, Điều 7, 
Điều 8 Nghị định 86/2014/NĐ- CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô)

4932

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Gửi 
hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. (Trừ vận tải hàng hóa hàng 
không)
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
của pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh thực hiện theo 
giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)).

5229

27. Đại lý du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh đại lý lữ hành; - Kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. (Luật du 
lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017)

7911

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001086022765

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam
03/09/1986 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086022765
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam

03/09/1986 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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